
STT Mã lớp Tên môn
Tuần 

thi
Ngày thi Ca thi Lần thi Phòng thi Giám thị/CBCT1 Chú thích

1 CĐ KTMTT16A Nồi hơi, tua bin tàu thủy 44 30/06/2025 Ca 1 1 P. THM1 Lê Xuân Hải

2 Học lại_CB Tiếng anh cơ bản 2 44 30/06/2025 Ca 2 2 G02 T.Duy CĐ KTMQT01

3 CĐ KTMTT16B Nồi hơi, tua bin tàu thủy 44 01/07/2025 Ca 2 1 P. THM Lê Xuân Hải

4

CĐ KTMTT17B

+ TC KTMTT11

+ Học ghép

Giáo dục thể chất 44 01/07/2025 Ca 1 1 Hồ Bơi Phạm Hồng Quân

5 CĐ CNOTO3 Kỹ thuật hàn cơ bản 44 01/07/2025 Ca 2 1 X. TH CNOT Hà Anh Huy

6
CĐ LGT6

+ Học ghép
Tin học ứng dụng 44 01/07/2025 Ca 2 1 G06 Nguyễn Thị Mỹ Hiền

7 CĐ KTMTT16A Máy lạnh và điều hòa không khí 44 02/07/2025 Ca 2 1 G08 Nguyễn Trường Thắng

8 CĐ KTMTT16B Chẩn đoán kỹ thuật máy tàu thủy 44 02/07/2025 Ca 2 1 P. THM1 Cao Đức Dương

9
CĐ KTMTT17A

+ Học ghép
Giáo dục thể chất 44 03/07/2025 Ca 1 1 Hồ Bơi Nguyễn Thị Xuân Bính

10 CĐ KTMTT16A Chẩn đoán kỹ thuật máy tàu thủy 44 04/07/2025 Ca 2 1 P. THM1 Cao Đức Dương

11 CĐ KTMTT16B Máy lạnh và điều hòa không khí 44 04/07/2025 Ca 2 1 G08 Nguyễn Trường Thắng

Ghi chú

Ca 1: Buổi sáng Ca 1-3: 3 tiết đầu buổi sáng

Ca 2: Buổi chiều Ca 4-6: 3 tiết sau buổi sáng

Ca 3: Buổi tối 
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Ca 7-9: 3 tiết đầu buổi chiều

Ca 10-12: 3 tiết sau buổi chiều

               Ca 13-14: 2 tiết đầu buổi tối

                 Ca 15-16: 2 tiết sau buổi tối


